	ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ NAM THANH MIỆN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Nam Thanh Miện, ngày 01 tháng 7 năm 2025



DANH SÁCH 
LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN XÃ NAM THANH MIỆN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	ĐỊA CHỈ HÒM THƯ CÔNG VỤ

	1. 
	Nguyễn Trung Nghĩa
	Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND
	nguyentrungnghia71@haiphong.gov.vn

	2. 
	Lê Tuấn Hải
	Phó bí thư TT Đảng ủy
	letuanhai73@haiphong.gov.vn

	3. 
	Ngô Xuân Khiêm
	Trưởng ban xây dựng Đảng
	ngoxuankhiem77@haiphong.gov.vn

	4. 
	Phùng Thị Dôi
	Phó Trưởng ban xây dựng Đảng
	phungthidoi82@haiphong.gov.vn

	5. 
	Đinh Văn Định
	Phó Trưởng ban xây dựng Đảng
	dinhvandinh78@haiphong.gov.vn

	6. 
	Bùi Trọng Long
	Chuyên viên
	buitronglong79@haiphong.gov.vn

	7. 
	Nguyễn Mạnh Quyết
	Chuyên viên
	nguyenmanhquyet85@haiphong.gov.vn

	8. 
	Nguyễn Thị Lanh
	Chuyên viên
	nguyenthilanh85@haiphong.gov.vn

	9. 
	Vũ Thanh Tùng
	Chuyên viên
	vuthanhtung93@haiphong.gov.vn

	10. 
	Khổng Quốc Tuấn
	Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
	khongquoctuan75@haiphong.gov.vn

	11. 
	Vũ Thị Hương
	Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
	vuthihuong88@haiphong.gov.vn

	12. 
	Trần Văn Tiền
	Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
	tranvantien81@haiphong.gov.vn

	13. 
	Vũ Thị Hường
	Ủy viên UBKT Đảng ủy
	vuthihuong1988@haiphong.gov.vn

	14. 
	Trần Thị Thoa
	Ủy viên UBKT Đảng ủy
	tranthithoa1986@haiphong.gov.vn

	15. 
	Vũ Công Chuyên
	Chánh Văn phòng Đảng ủy
	vucongchuyen82@haiphong.gov.vn

	16. 
	Vũ Thị Sen
	Phó Chánh văn phòng Đảng ủy
	vuthisen91@haiphong.gov.vn

	17. 
	Bùi Quang Hùng
	Chuyên viên
	buiquanghung78@haiphong.gov.vn

	18. 
	Vũ Thị Lan
	Chuyên viên
	vuthilan90@haiphong.gov.vn

	19. 
	Lê Thị Thu
	Chuyên viên
	lethithu86@haiphong.gov.vn

	20. 
	Vũ Đình Hai
	Chuyên viên
	vudinhhai96@haiphong.gov.vn

	21. 
	Vũ Đình Nguyễn
	Phó chủ tịch HĐND xã
	vudinhnguyen69@haiphong.gov.vn

	22. 
	Nguyễn Văn Nhương
	Phó ban pháp chế HĐND xã
	nguyenvannhuong70@haiphong.gov.vn

	23. 
	Vũ Việt Trung
	Phó ban Kinh tế - xã hội
	vuviettrung77@haiphong.gov.vn

	24. 
	Đỗ Văn Tảo
	Phó Chủ tịch UBND xã
	dovantao80@haiphong.gov.vn

	25. 
	Vũ Văn Nguyễn
	Phó chủ tịch UBND xã
	vuvannguyen72@haiphong.gov.vn

	26. 
	Nguyễn Thị Lánh
	Chuyên viên
	nguyenthilanh73@haiphong.gov.vn

	27. 
	Lê Thị Thủy
	Chuyên viên
	lethithuy82@haiphong.gov.vn

	28. 
	Vũ Tiến Đồi
	Chủ tịch UBMTTQ xã
	vutiendoi76@haiphong.gov.vn

	29. 
	Phạm thị Bạch Yến
	Chủ tịch Hội LHPN xã
	phamthibachyen87@haiphong.gov.vn

	30. 
	Tạ Hồng Nam
	Chủ tịch Hội nông dân xã
	tahongnam75@haiphong.gov.vn

	31. 
	Bùi Văn Kham
	Chủ tịch Hội CCB xã
	buivankham74@haiphong.gov.vn

	32. 
	Nguyễn Thúy Hoa
	Bí thư Đoàn thanh niên
	nguyenthuyhoa90@haiphong.gov.vn

	33. 
	Đinh Thị Sen
	Chuyên viên
	dinhthisen76@haiphong.gov.vn

	34. 
	Nguyễn Thị Doan
	Chuyên viên
	nguyenthidoan86@haiphong.gov.vn

	35. 
	Đoàn Minh Đức
	Chánh Văn phòng HĐND & UBND
	doanminhduc79@haiphong.gov.vn

	36. 
	Vũ Đức Hoàng
	Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND
	vuduchoang74@haiphong.gov.vn

	37. 
	Nguyễn Duy Bách
	Chuyên viên
	nguyenduybach92@haiphong.gov.vn

	38. 
	Đào Trọng Trung
	Chuyên viên
	daotrongtrung76@haiphong.gov.vn

	39. 
	Vũ Xuân Lai
	Chuyên viên
	vuxuanlai80@haiphong.gov.vn

	40. 
	Vũ Thị Thúy
	Chuyên viên
	vuthithuy92@haiphong.gov.vn

	41. 
	Vũ Văn Phong
	Trưởng Phòng Kinh tế
	vuvanphong84@haiphong.gov.vn

	42. 
	Phạm Thị Bông
	Phó Trưởng phòng Kinh tế
	phamthibong85@haiphong.gov.vn

	43. 
	An Thị Lâm
	Chuyên viên
	anthilam85@haiphong.gov.vn

	44. 
	Nguyễn Thị Mến
	Chuyên viên
	nguyenthimen82@haiphong.gov.vn

	45. 
	Vũ Duy Vang
	Chuyên viên
	vuduyvang79@haiphong.gov.vn

	46. 
	Nguyễn Văn Ngọc
	Chuyên viên
	nguyenvanngoc74@haiphong.gov.vn

	47. 
	Vũ Tuấn Anh
	Chuyên viên
	vutuananh40@haiphong.gov.vn

	48. 
	Phạm Thị Lệ Quyên
	Chuyên viên
	phamthilequyen91@haiphong.gov.vn

	49. 
	Vũ Văn Long
	Trưởng phòng Văn hóa – xã hội
	vuvanlong77@haiphong.gov.vn

	50. 
	Phạm Thị Minh
	Phó Trưởng phòng Văn hóa – xã hội
	phamthiminh86@haiphong.gov.vn

	51. 
	Vũ Thị Ngân
	Chuyên viên
	vuthingan91@haiphong.gov.vn

	52. 
	Đào Thị Thanh
	Chuyên viên
	daothithanh78@haiphong.gov.vn

	53. 
	Vũ Thị Thu
	Chuyên viên
	vuthithu92@haiphong.gov.vn

	54. 
	Lê Thị Tam Hiệp Hòa
	Chuyên viên
	lethitamhiephoa82@haiphong.gov.vn

	55. 
	Nguyễn Tuấn Minh
	Phó giám đốc TTPVHCC
	nguyentuanminh84@haiphong.gov.vn

	56. 
	Phạm Thị Thanh Hiền
	Chuyên viên
	phamthithanhhien89@haiphong.gov.vn

	57. 
	Lê Bình Giang
	Chuyên viên
	lebinhgiang87@haiphong.gov.vn

	58. 
	Trần Văn Hưởng
	Chuyên viên
	tranvanhuong90@haiphong.gov.vn

	59. 
	Nguyễn Văn Vương
	Chuyên viên
	nguyenvanvuong00@haiphong.gov.vn

	60. 
	Nguyễn Đăng Đà
	Chuyên viên
	nguyendangda75@haiphong.gov.vn

	61. 
	Đào Thị Lan
	Chuyên viên
	daothilan82@haiphong.gov.vn

	62. 
	Vũ Đình Ba
	Chuyên viên
	vudinhba84@haiphong.gov.vn

	63. 
	Vũ Thế Vũ
	Chuyên viên
	vuthevu70@haiphong.gov.vn

	64. 
	Vũ Duy Mạnh
	Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã
	vuduymanh90@haiphong.gov.vn

	65. 
	Nguyễn Văn Công
	Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã
	nguyenvancong81@haiphong.gov.vn

	66. 
	Nguyễn Minh Đức
	Trợ lý Ban CHQS xã
	nguyenminhduc81@haiphong.gov.vn

	67. 
	Hoàng Thị Nết
	Giám đốc TT Dịch vụ sự nghiệp công
	hoangthinet86@haiphong.gov.vn

	68. 
	Lý Hoàng Phái
	Chuyên viên
	lyhoangphai88@haiphong.gov.vn

	69. 
	Phạm Tiến Mạnh
	Chuyên viên
	phamtienmanh96@haiphong.gov.vn

	70. 
	Vũ Kính Chuyên
	Chuyên viên
	vukinhchuyen82@haiphong.gov.vn

	71. 
	Nguyễn Văn Nam
	Chuyên viên
	nguyenvannam85@haiphong.gov.vn



